
STT
Địa chỉ, 

đơn vị
Số tiền Ghi chú

1 Xã Nhất Hòa 2.900.000

2 Chủ tịch UBND xã Nhất Hòa 2.000.000

3 Phó CT. UBND xã Nhất Hòa 500.000

4 Phó CT. UBND xã Nhất Hòa 500.000

5 VP HĐND&UBND 500.000

6 VP HĐND&UBND 200.000

7 VP HĐND&UBND 200.000

8 VP HĐND&UBND 200.000

9 VP HĐND&UBND 200.000

10 VP HĐND&UBND 200.000

11 Phó CT. HĐND xã 200.000

12 Phó trưởng ban KT - NS 200.000

13 Phó trưởng ban VHXH - XH 200.000

14 Chủ tịch UBMTTQ xã 200.000

15 Phó CTUBMTTQ, CT. HLHPN 200.000

16 Phó CTUBMTTQ, CT. HCCB 200.000

17 Phó CTUBMTTQ, CT. HND xã 200.000

18 Phó CTUBMTTQ, BT ĐTN 300.000

19 Chuyên viên MTTQ xã 200.000

20 Chuyên viên MTTQ xã 200.000

21 Chuyên viên MTTQ xã 200.000

22 Trưởng phòng VH - XH 500.000

23 Phó phòng VH - XH 200.000

24 CV phòng VH - XH 200.000

25 CV PHòng VH - XH 200.000

26 CV Phòng VH - XH 200.000

27 Giám đốc DVCI 500.000

28 TT DVCI 200.000

29 TT DVCI 200.000

Hoàng Thu Phường

Dương Thần Thắng

Phạm Ngọc Lan Anh

Hoàng Kim Lực

Dương Thị Thiền

Triệu Phúc Ngân

Triệu Thị Thu Hà

Hoàng Công Lên

Tập thể khối cơ quan Đảng

Dương Hữu Ưu

Dương Công Quang

Nguyễn Hữu Đạt 

Long Văn Quang

Lường Văn Đến

Dương Thị Lam

Hoàng Văn Thảo

Dương Thời Sánh

Dương Hữu Tuân

Dương Hữu Phong

Hoàng Kim Thời

Dương Văn Thục

Hoàng Văn Thơ

Hoàng Văn Hùng

Hoàng Quang Chuyền

Hoàng Anh Tuấn

Dương Công Ngọc Tùng

Hoàng Doãn Tín

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, DOANG NGHIỆP VÀ NHÂN DÂN 

ỦNG HỘ THAM GIA GIA CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY KHỞI NGHĨA 

BẮC SƠN (27/9/1940-27/9/2026)

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ NHẤT HOÀ

Nông Thị Thơm

Nguyễn Thị Dịu

Tên tổ chức,

 cá nhân ủng hộ



30 TT DVCI 200.000

31 TT DVCI 200.000

32 Trưởng phòng Kinh tế 500.000

33 Phó trưởng phòng KT 300.000

34 Phòng Kinh tế 200.000

35 Phòng Kinh tế 200.000

36 CV PHòng Kinh tế 200.000

37 CV PHòng Kinh tế 200.000

38 CV phòng KT 200.000

39 CV phòng KT 200.000

40 Giám đốc TTPVHCC 300.000

41 Chuyên viên TTPVHCC 200.000

42 Chuyên viên TTPVHCC 200.000

43 Chuyên viên TTPVHCC 200.000

44 Trưởng CA xã Nhất Hòa 500.000

45 Xã Nhất Hòa 2.000.000

46 Xã Nhất Hòa 1.000.000

47  Tân Thành xã Nhất Hòa 1.400.000

48 Xã Nhất Hòa 1.500.000

49 Xã Nhất Hòa 2.000.000

50 Hiệu trưởng THCS Nhất Hòa 500.000

51 Xã Nhất Hòa 4.350.000

52 Xã Nhất Hòa 1.950.000

53 xã Nhất Hòa 1.460.000

54 Hiệu trưởng TH Nhất Hòa 200.000

55
Công ty TNHH MTV Nhớ Thương 2.000.000

56 Xã Nhất Hòa 200.000

57
 Xã Bắc Sơn 2.000.000

58
Xã Bắc Sơn 2.000.000

59 Xã Bắc Sơn 2.000.000

60 Công ty Bắc Sông cầu 5.000.000

61 xã Nhất Hòa 1.000.000

62 xã Nhất Hòa 500.000

Trường TH Nhất Tiến

Nguyễn Văn Hạ

Tập thể Trường MN Nhất Hòa

Đỗ Viết Hoài

Trạm Y tế xã Nhất Hòa

Hà Văn Dũng

Vy Văn Huyến

Trần Minh Hiệu

Công ty Bắc Sông cầu 

Dương Tử Quý

Dương Văn Đông

Tập thể Ban Chỉ huy QS 

Trường TH và THCS

Dương Văn Linh

Dương Thần Hoành

Lộc Văn Núi

Lương Đình Đạt

Tập thể trường TH Nhất Hòa

Đặng Đình Hiếu

Nguyễn Trường Kiên

Lao Thị Lan

Tập thể công an xã

Hoàng Thị Lương

Long Thị Chinh

Hoàng Khắc Hiệu

Bảo Uyên

Trường THCS 

Công ty CPXD Hưng Sơn

Lương Thị Hằng 

công ty TNHHMTV Tuấn Thu 

Công ty TNHH MTV Hoàng Duy BS

Công ty TNHH MTV Hướng Loan

Cửa hàng ĐT Tiến Duyên



63 xã Nhất Hòa 200.000

64 Xã Bắc Sơn 1.000.000

65 Thôn Làng Chu, xã Nhất Hòa 300.000

66 Trưởng thôn Gia Hòa 200.000

67 thôn Gia Hòa, xã Nhất Hòa 200.000

68 thôn Làng Chu, xã Nhất Hòa 200.000

69 thôn Gia Hòa, xã Nhất Hòa 200.000

70 thôn Gia Hòa, xã Nhất Hòa 200.000

71 thôn Gia Hòa, xã Nhất Hòa 500.000

72 xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn 500.000

73 thôn Tân Thành, xã Nhất Hòa 200.000

74 thôn Làng Lầu, xã Nhất Hòa 300.000

75 thôn Làng Chu, xã Nhất Hòa 300.000

76 thôn Thái Bằng, xã Nhất Hòa 200.000

77 thôn Thái Bằng, xã Nhất Hòa 200.000

51.460.000TỔNG CỘNG

Dương Văn Trình (Loan)

Nguyễn Văn Quyết (Sen)

Nông Xuân Đông

Lao Văn Tôn

Dương Văn Kết

Lao Văn Việt

Hà Quốc Bảo

Cửa hàng Nghiệp Nhai

Dương Đức Thịnh

Dương Đức Toại

Lao Văn Trọng

Hoàng Bảo Tú

Dương Văn Hướng

Hoàng Kyo

Bé Kẹo
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